NGÂN HÀNG HÀNG CÂU HỎI TOÁN 7 THEO CT GD2018
[bookmark: _Hlk77254282][bookmark: _Hlk76889710]GVSB: Hiền 	Email: lhienhnue@gmail.com
GVPB1: Tran Hoan	Email: hoanttm11@gmail.com
GVPB2: … (Tên Zalo) …. 	Email: ……………………
Đọc được dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/ cột kép.
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I. ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Cho bảng thống kê về số lượng cơn bão đi qua một số tỉnh thành phố nước ta từ năm 1950 đến năm 2020 như sau:
	Tỉnh/ Thành phố
	Số lượng

	Nghệ An
	18

	Hà Tĩnh
	24

	Quảng Bình
	22

	Khánh Hòa
	32

	Đà Nẵng
	41

	Thanh Hóa
	23

	Gia Lai
	17

	Bình Định
	18

	Quảng Ninh
	30

	Đắk Lắk
	14


Sử dụng bảng thống kê trên để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1: Tỉnh thành phố có lượng bão đi qua nhiều nhất là
A. Khánh Hòa.	B. Nghệ An.	C. Hà Tĩnh.	D. Đà Nẵng.
Câu 2: Số Tỉnh thành có 18 cơn bão đi qua là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 3: Tỉnh thành phố có số cơn bão đi qua nhiều hơn Quảng Bình là
A. Quảng Ninh.	B. Gia Lai.	C. Bình Định.	D. Đắk Lắk.
Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh lớp 6A thích các môn học khác nhau.
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	Giáo dục thể chất
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Sử dụng biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 7.
Câu 4: Số học sinh lớp 6A thích môn Toán là
A. 3 học sinh.	B. 6 học sinh.	C. 9 học sinh.	D. 12 học sinh.
Câu 5: Số học sinh thích môn Ngữ Văn nhiều hơn số học sinh thích môn giáo dục thể chất là
A. 2 học sinh.	B. 5 học sinh.	C. 6 học sinh.	D. 15 học sinh.
Câu 6: Số học sinh lớp 6A là
A. 28 học sinh.	B. 42 học sinh.	C. 14 học sinh.	D. 56 học sinh.
Câu 7: Tổng số học sinh thích Toán và Ngữ văn là
A. 3 học sinh.	B. 6 học sinh.	C. 9 học sinh.	D. 18 học sinh.
Biểu đồ dưới đây cho biết thông tin về nhiệt độ trung bình trong các tháng của thành phố Hà Nội.

Sử dụng biểu đồ trên trả lời các câu hỏi từ câu 8 đến câu 11.
Câu 8: Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là
A. tháng 5.	B. tháng 6.	C. tháng 7.	D. tháng 8.
Câu 9: Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là
A. tháng 11.	B. tháng 12.	C. tháng 1.	D. tháng 2.
Câu 10: Số tháng có nhiệt độ trung bình thấp hơn 25 độ là
A. 3 tháng.	B. 4 tháng.	C. 5 tháng.	D. 6 tháng.
Câu 11: Từ tháng 1 đến tháng 7 nhiệt độ trung bình có xu hướng
A. tăng.		B. giảm.	
C. không thay đổi.		D. tăng giảm đan xen.
Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh nam và nữ của các lớp khối 6 của một trường THCS.

Sử dụng biểu đồ trên trả lời các câu hỏi từ câu 15 đến câu 20.
Câu 12: Số học sinh nam lớp 6C là
A. 25 học sinh.	B. 28 học sinh.	C. 16 học sinh.	D. 23 học sinh.
Câu 13: Lớp có số học sinh nữ ít nhất là
A. lớp 6A.	B. lớp 6B.	C. lớp 6C.	D. lớp 6D.
Câu 14: Số học sinh nữ lớp 6D nhiều hơn lớp 6A là
A. 2 học sinh.	B. 3 học sinh.	C. 6 học sinh.	D. 7 học sinh.
Câu 15: Lớp có sự chênh lệch chiều cao nhỏ nhất giữa nam và nữ là
	A. Lớp 6A.	B. lớp 6B.		C. lớp 6C.		D. lớp 6D.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: 	Cho bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của 20 bạn học sinh như sau:
	Thời gian (phút)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số học sinh
	1
	1
	2
	3
	6
	4
	2
	1


a) Hãy cho biết có bao nhiêu bạn học sinh giải xong trong 6 phút.
b) Thời gian giải toán nhanh nhất là bao lâu? Chậm nhất là bao lâu?
Câu 2:  Cho bảng thống kê biểu diễn số học sinh đi học muộn trong một tuần của một trường THCS như sau:
	Ngày
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy

	Số học sinh
	5
	2
	0
	3
	1
	1


a) Ngày nào có ít học sinh đi học muộn nhất? Ngày nào có nhiều học sinh đi học muộn nhất?
b) Số học sinh đi muộn ngày thư ba nhiều hay ít hơn ngày thứ bảy bao nhiêu?
Câu 3: 	Cho bảng thống kê biểu diễn điểm kiểm tra giữa kì 1 của lớp 6A như sau:
	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số hoc sinh
	0
	1
	2
	4
	7
	9
	12
	6
	5
	3
	1


a) Điểm cao nhất, thấp nhất của lớp là bao nhiêu? Có bao nhiêu bạn được 7 điểm?
b) Điểm số nào có nhiều bạn trong lớp đạt đưuợc nhất? 
Câu 4: 	Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng học sinh lớp 6A yêu thích các môn thể thao khác nhau
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	Cầu lông
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	Bóng bàn
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Bóng rổ
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(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 3 học sinh)
a) Môn thể thao được nhiều bạn thích nhất, ít bạn thích nhất là gì?
b) Có bao nhiêu bạn thích môn cầu lông?
c) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?
Câu 5: 	Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số lượng cà phê một cửa hàng bán được trong ngày chủ nhật vừa qua
	Cà phê đen
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	Cà phê sữa
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	Cà phê cốt dừa
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	Cà phê trứng
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	Cà phê muối
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(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 5 cốc)
a) Loại cà phê nào bán được nhiều nhất, ít nhất?
b) Tổng số cốc cà phê mà cửa hàng bán được là bao nhiêu cốc?
Câu 6: 	Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số cây của các lớp khối 6 trồng được trong ngày hội trồng cây
	Lớp 6A
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Lớp 6B
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Lớp 6C
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	Lớp 6D
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(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 5 cây)
a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất và trồng được bao nhiêu cây?
b) Cả 4 lớp trồng được bao nhiêu cây?
Câu 7: 	Biểu đồ tranh biểu diễn số ngày mưa trong các tuần của tháng 8. Mỗi ngày mưa được đánh dấu bằng một hình mưa ([image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]), kết quả như sau:
	Tuần 1
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	Tuần 2
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	Tuần 3
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	Tuần 4
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a) Tuần nào mưa nhiều nhất, ít nhất?
b) Cả tháng 8 có bao nhiêu ngày mưa?
Câu 8: 	Biểu đồ cột sau đây cho biết số lượng điểm tốt của 6 bạn học sinh trong tuần đầu đi học

a) Bạn nào đạt được nhiều điểm tốt nhất, được bao nhiêu điểm tốt?
b) Những bạn nào được nhiều điểm tốt hơn bạn Lan?
Câu 9: 	Biểu đồ dưới đây cho biết con vật yêu thích của 20 học sinh.

a) Con vật nào được yêu thích nhiều nhất, ít nhất?
b) Những con vật nào được yêu thích nhiều hơn so với thỏ?
Câu 10: 	Biểu đồ dưới đây cho biết học lực của các học sinh lớp 6A

a) Lớp 6A có số học sinh khá ít hơn hay nhiều hơn bao nhiêu so với số học sinh giỏi?
b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Câu 11: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn diện tích () và dân số (nghìn người) của một số tỉnh thành phố nước ta

a) Tỉnh thành nào có dân số lớn nhất? So sánh diện tích của tỉnh thành đó với các tỉnh thành còn lại.
b) Tỉnh thành nào có diện tích lớn nhất? So sánh dân số của tỉnh thành đó với các tỉnh thành còn lại.
Câu 12: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn chỉ số năng lượng (kcal) và lượng nước (g) chưa trong một số loại thực phẩm.

a) Cho biết loại thực phẩm có năng lượng cao nhất, lượng nước cao nhất?
b) Những loại thực phẩm nào có năng lượng lớn hơn 15 kcal.
Câu 13: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng bút chì và bút bi bán được tại một cửa hàng vào các ngày trong tuần

a) Những ngày nào bán được nhiều bút chì hơn bút bi?
b) Loại bút nào cửa hàng bán được nhiều hơn?
Câu 14: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn chiêu cao trung bình (đơn vị cm) của nam và nữ tại một số quốc gia Đông Nam Á

a) Quốc gia nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?
b) Quốc gia nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?
Câu 15: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh giỏi môn Toán và Ngữ Văn của các lớp 6

a) Những lớp nào có số học sinh giỏi toán ít hơn số học sinh giỏi văn?
b) Số học sinh giỏi Toán của cả bốn lớp là bao nhiêu?

Hết

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
	1. D
	2.C
	3.A
	4.C
	5.C
	6.B
	7.D
	8.C
	9.C
	10.D

	11.A
	12.B
	13.C
	14.B
	15.B
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.


[bookmark: _Hlk100507722]Cho bảng thống kê về số lượng cơn bão đi qua một số tỉnh thành phố nước ta từ năm 1950 đến năm 2020 như sau:
	Tỉnh/ Thành phố
	Số lượng

	Nghệ An
	18

	Hà Tĩnh
	24

	Quảng Bình
	22

	Khánh Hòa
	32

	Đà Nẵng
	41

	Thanh Hóa
	23

	Gia Lai
	17

	Bình Định
	18

	Quảng Ninh
	30

	Đắk Lắk
	14


Sử dụng bảng thống kê trên để trả lời các câu hỏi
Câu 1: Tỉnh thành phố có lượng bão đi qua nhiều nhất là
A. Khánh Hòa.	B. Nghệ An.	C. Hà Tĩnh.	D. Đà Nẵng.
Lời giải
Chọn D 
Đà Nẵng có 41 cơn bão đi qua, 41 là số lớn nhất.
Câu 2: Số Tỉnh thành có 18 cơn bão đi qua là
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Lời giải
Chọn C 
Nghệ An, Bình Định có 18 cơn bão đi qua.
Câu 3: Tỉnh thành phố có số cơn bão đi qua nhiều hơn Quảng Bình là
A. Quảng Ninh.	B. Gia Lai.	C. Bình Định.	D. Đắk Lắk.
Lời giải
	Chọn A 
Quảng Bình có 22 cơn bão đi qua. Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Định, Đắk Lawsk lần lượt có 30, 17, 18, 14 cơn bão đi qua. Vậy Quảng Ninh có nhiều cơn bão đi qua hơn Quảng Bình.
Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh lớp 6A thích các môn học khác nhau.
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	Ngữ văn
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	Giáo dục thể chất
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(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 3 học sinh)
Sử dụng biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi
Câu 4: Số học sinh lớp 6A thích môn Toán là
A. 3 học sinh.	B. 6 học sinh.	C. 9 học sinh.	D. 12 học sinh.
Lời giải
	Chọn C 

	Số học sinh thích Toán là:  học sinh.
Câu 5: Số học sinh thích môn Ngữ Văn nhiều hơn số học sinh thích môn giáo dục thể chất là
A. 2 học sinh.	B. 5 học sinh.	C. 6 học sinh.	D. 15 học sinh.
Lời giải
	Chọn A 

	Số học sinh thích môn Ngữ Văn nhiều hơn số học sinh thích môn giáo dục thể chất là:  học sinh.
Câu 6: Số học sinh lớp 6A là
A. 28 học sinh.	B. 42 học sinh.	C. 14 học sinh.	D. 56 học sinh.
Lời giải
	Chọn B 

	Số học sinh lớp 6A là:  học sinh.
Câu 7: Tổng số học sinh thích Toán và Ngữ văn là
A. 3 học sinh.	B. 6 học sinh.	C. 9 học sinh.	D. 18 học sinh.
Lời giải
	Chọn D 

	Tổng số học sinh thích Toán và Ngữ văn là:  học sinh.
Biểu đồ dưới đây cho biết thông tin về nhiệt độ trung bình trong các tháng của thành phố Hà Nội.

Sử dụng biểu đồ trên trả lời các câu hỏi
Câu 8: Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là
A. tháng 5.	B. tháng 6.	C. tháng 7.	D. tháng 8.
Lời giải
	Chọn C. 
Câu 9: Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là
A. tháng 11.	B. tháng 12.	C. tháng 1.	D. tháng 2.
Lời giải
	Chọn C.
Câu 10: Số tháng có nhiệt độ trung bình thấp hơn 25 độ là
A. 3 tháng.	B. 4 tháng.	C. 5 tháng.	D. 6 tháng.
Lời giải
	Chọn D 
	Các tháng có nhiệt độ trung bình thấ hơn 25 độ là tháng 1, 2, 3, 4, 11, 12.
Câu 11: Từ tháng 1 đến tháng 7 nhiệt độ trung bình có xu hướng
A. tăng.		B. giảm.	
C. không thay đổi.		D. tăng giảm đan xen.
Lời giải
	Chọn A.
Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh nam và nữ của các lớp khối 6 của một trường THCS.

Sử dụng biểu đồ trên trả lời các câu hỏi
Câu 12: Số học sinh nam lớp 6C là
A. 25 học sinh.	B. 28 học sinh.	C. 16 học sinh.	D. 23 học sinh.
Lời giải
	Chọn B.
Câu 13: Lớp có số học sinh nữ ít nhất là
A. lớp 6A.	B. lớp 6B.	C. lớp 6C.	D. lớp 6D.
Lời giải
	Chọn C.
Câu 14: Số học sinh nữ lớp 6D nhiều hơn lớp 6A là
A. 2 học sinh.	B. 3 học sinh.	C. 6 học sinh.	D. 7 học sinh.
Lời giải
	Chọn B 

Số học sinh nữ lớp 6D nhiều hơn lớp 6A là  học sinh.
Câu 15: Lớp có sự chênh lệch chiều cao nhỏ nhất giữa nam và nữ là
	A. Lớp 6A.	B. lớp 6B.		C. lớp 6C.		D. lớp 6D.
Lời giải
	Chọn B

Lớp 6B có chênh lệch chiều cao nam nữ là .
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: 	Cho bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của 20 bạn học sinh như sau:
	Thời gian (phút)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số học sinh
	1
	1
	2
	3
	6
	4
	2
	1


a) Hãy cho biết có bao nhiêu bạn học sinh giải xong trong 6 phút.
b) Thời gian giải toán nhanh nhất là bao lâu? Chậm nhất là bao lâu?
Lời giải
a) Số bạn học sinh giải xong trong 6 phút là 3 học sinh.
b) Thời gian giải toán nhanh nhất là 3 phút, chậm nhất là 10 phút.
Câu 2:  Cho bảng thống kê biểu diễn số học sinh đi học muộn trong một tuần của một trường THCS như sau:
	Ngày
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy

	Số học sinh
	5
	2
	0
	3
	1
	1


a) Ngày nào có ít học sinh đi học muộn nhất? Ngày nào có nhiều học sinh đi học muộn nhất?
b) Số học sinh đi muộn ngày thư ba nhiều hay ít hơn ngày thứ bảy bao nhiêu?
Lời giải
a) Ngày thứ tư có ít học sinh đi học muộn nhất. Ngày thứ hai có nhiều học sinh đi học muộn nhất.

b) Số học sinh đi muộn ngày thứ ba nhiều hơn ngày thứ bảy là  học sinh.
Câu 3: 	Cho bảng thống kê biểu diễn điểm kiểm tra giữa kì 1 của lớp 6A như sau:
	Điểm
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số hoc sinh
	0
	1
	2
	4
	7
	9
	12
	6
	5
	3
	1


a) Điểm cao nhất, thấp nhất của lớp là bao nhiêu? Có bao nhiêu bạn được 7 điểm?
b) Điểm số nào có nhiều bạn trong lớp đạt đưuợc nhất? 
Lời giải
a) Điểm cao nhất là 10, thấp nhất của lớp là 0. Có 6 bạn được 7 điểm.
b) Điểm 6 có nhiều bạn trong lớp đạt đưuợc nhất.
Câu 4: 	Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng học sinh lớp 6A yêu thích các môn thể thao khác nhau
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	Cầu lông
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	Bóng bàn
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(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 3 học sinh)
a) Môn thể thảo được nhiều bạn thích nhất, ít bạn thích nhất là gì?
b) Có bao nhiêu bạn thích môn cầu lông?
c) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?
Lời giải
a) Môn bóng đá được nhiều bạn thích nhất, bóng bàn ít bạn thích nhất.

b) Số bạn thích môn cầu lông là  học sinh.

c) Lớp 6A có tất cả số học sinh là:  học sinh.
Câu 5: 	Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số lượng cà phê một cửa hàng bán được trong ngày chủ nhật vừa qua
	Cà phê đen
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	Cà phê sữa
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Cà phê cốt dừa
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Cà phê trứng
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Cà phê muối
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 5 cốc)
a) Loại cà phê nào bán được nhiều nhất, ít nhất?
b) Tổng số cốc cà phê mà cửa hàng bán được là bao nhiêu cốc?
Lời giải
a) Cà phê sữa bán được nhiều nhất, cà phê muối bán được ít nhất.

b) Tổng số cốc cà phê mà cửa hàng bán được là:  cốc.
Câu 6: 	Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số cây của các lớp khối 6 trồng được trong ngày hội trồng cây
	Lớp 6A
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Lớp 6B
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Lớp 6C
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Lớp 6D
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


(Mỗi [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] ứng với 5 cây)
a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất và trồng được bao nhiêu cây?
b) Cả 4 lớp trồng được bao nhiêu cây?
Lời giải

a) Lớp 6B nào trồng được nhiều cây nhất và trồng được  cây.

b) Cả 4 lớp trồng được số cây là:  cây.
Câu 7: 	Biểu đồ tranh biểu diễn số ngày mưa trong các tuần của tháng 8. Mỗi ngày mưa được đánh dấu bằng một hình mưa ([image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]), kết quả như sau:
	Tuần 1
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Tuần 2
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Tuần 3
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	Tuần 4
	[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


a) Tuần nào mưa nhiều nhất, ít nhất?
b) Cả tháng 8 có bao nhiêu ngày mưa?
Lời giải
a) Tuần 3 mưa nhiều nhất, tuần 1 và tuần 2 mưa ít nhất.

b) Cả tháng 8 có  ngày mưa.
Câu 8: 	Biểu đồ cột sau đây cho biết số lượng điểm tốt của 6 bạn học sinh trong tuần đầu đi học

a) Bạn nào đạt được nhiều điểm tốt nhất, được bao nhiêu điểm tốt?
b) Những bạn nào được nhiều điểm tốt hơn bạn Lan?
Lời giải
a) Bạn Đức đạt được nhiều điểm tốt nhất, được 10 điểm tốt.
b) Những bạn được nhiều điểm tốt hơn bạn Lan là: Huệ, Trung, Đức.
Câu 9: 	Biểu đồ dưới đây cho biết con vật yêu thích của 20 học sinh.

a) Con vật nào được yêu thích nhiều nhất, ít nhất?
b) Những con vật nào được yêu thích nhiều hơn so với thỏ?
Lời giải
a) Con vật nào được yêu thích nhiều nhất là mèo, ít nhất là lợn và vịt.
b) Những con vật được yêu thích nhiều hơn so với thỏ là: chó, mèo.
Câu 10: 	Biểu đồ dưới đây cho biết học lực của các học sinh lớp 6A

a) Lớp 6A có số học sinh khá ít hơn hay nhiều hơn bao nhiêu so với số học sinh giỏi?
b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
Lời giải

a) Lớp 6A có số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là:  học sinh.

b) Lớp 6A có  học sinh.

Câu 11: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn diện tích () và dân số (nghìn người) của một số tỉnh thành phố nước ta

a) Tỉnh thành nào có dân số lớn nhất? So sánh diện tích của tỉnh thành đó với các tỉnh thành còn lại.
b) Tỉnh thành nào có diện tích lớn nhất? So sánh dân số của tỉnh thành đó với các tỉnh thành còn lại.
Lời giải
a) TP Hồ Chí Minh có dân số lớn nhất. Diện tích của Hồ Chí Minh thấp hơn các tỉnh thành còn lại.
b) Sơn La có diện tích lớn nhất. Dân số của Sơn La thấp hơn Hà Nội, Hồ Chí Minh;cao hơn Hà Giang.
Câu 12: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn chỉ số năng lượng (kcal) và lượng nước (g) chưa trong một số loại thực phẩm.

a) Cho biết loại thực phẩm có năng lượng cao nhất, lượng nước cao nhất?
b) Những loại thực phẩm nào có năng lượng lớn hơn 15 kcal.
Lời giải
a) Bí ngô có năng lượng cao nhất, Bí đao (bí xanh) có lượng nước cao nhất.
b) Những loại thực phẩm có năng lượng lớn hơn 15 kcal là: Bí ngô, cà chua, cà pháo.
Câu 13: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng bút chì và bút bi bán được tại một cửa hàng vào các ngày trong tuần

a) Những ngày nào bán được nhiều bút chì hơn bút bi?
b) Loại bút nào cửa hàng bán được nhiều hơn?
Lời giải
a) Những bán được nhiều bút chì hơn bút bi là: thứ ba, thứ tư.

b) Số bút chì bán được là  cái

Số bút bi bán được là  cái
Vậy bút bi bán được nhiều hơn.
Câu 14: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn chiêu cao trung bình (đơn vị cm) của nam và nữ tại một số quốc gia Đông Nam Á

a) Quốc gia nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?
b) Quốc gia nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?
Lời giải
a) Quốc gia có chiều cao trung bình của nam cao nhất là Singapore, thấp nhất là Philippines.
b) Quốc gia có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là Singapore, thấp nhất là Philippines.
Câu 15: 	Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh giỏi môn Toán và Ngữ Văn của các lớp 6

a) Những lớp nào có số học sinh giỏi toán ít hơn số học sinh giỏi văn?
b) Số học sinh giỏi Toán của cả bốn lớp là bao nhiêu?
Lời giải
a) Những lớp có số học sinh giỏi toán ít hơn số học sinh giỏi văn là: 6A, 6B, 6C.

b) Số học sinh giỏi Toán của cả bốn lớp là  học sinh.
 HẾT 






Số học sinh nam, nữ

Nam	
6A	6B	6C	6D	25	23	28	19	Nữ	
6A	6B	6C	6D	20	23	16	23	Các lớp


Số  lượng




Số lượng điểm tốt

Số lượng	Hoa	Lan	Huệ	Hùng	Trung	Đức	2	5	9	4	7	10	
Số lượng điểm



Con vật yêu thích

Chó	Mèo	Thỏ	Lợn	Gà	Vịt	6	7	3	1	2	1	Con vật


Số học sinh




Học lực của học sinh lớp 6A	
Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	12	20	8	2	

Số học sinh



Diện tích và dân số

Diện tích	
Hà Nội	Hồ Chí Minh	Hà Giang	Sơn La	3323	2095	7914	14174	Dân số	
Hà Nội	Hồ Chí Minh	Hà Giang	Sơn La	8053	8993	855	1248	



Chỉ số năng lượng và nước 
của một số thực phẩm

Năng lượng (kcal)	
Bí đao (bí xanh)	Bí ngô	Cà chua	Cà pháo	12	24	19	20	Nước (g)	
Bí đao (bí xanh)	Bí ngô	Cà chua	Cà pháo	95.4	92.6	93.9	92.5	Tên thực phẩm





Số bút bán được

Bút chì	
Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	14	21	26	17	25	Bút bi	
Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	22	12	18	27	35	
Số lượng




Chiều cao trung bình các nước

Nam	
Việt Nam	Thái Lan	Singapore	Philippines	168.1	170.3	171	164.9	Nữ	
Việt Nam	Thái Lan	Singapore	Philippines	156.19999999999999	159	160	155.6	
Chiều cao (cm)




Số lượng học sinh giỏi

Toán	
Lớp 6A	Lớp 6B	Lớp 6C	Lớp 6D	12	8	15	20	Ngữ Văn	
Lớp 6A	Lớp 6B	Lớp 6C	Lớp 6D	16	14	17	15	
Số lượng (người)




Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Nhiệt độ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	20	24	27	29	30	28	27	25	21	18	Tháng


Nhiệt độ (độ C)



Số học sinh nam, nữ

Nam	
6A	6B	6C	6D	25	23	28	19	Nữ	
6A	6B	6C	6D	20	23	16	23	Các lớp


Số  lượng




Số lượng điểm tốt

Số lượng	Hoa	Lan	Huệ	Hùng	Trung	Đức	2	5	9	4	7	10	
Số lượng điểm



Con vật yêu thích

Chó	Mèo	Thỏ	Lợn	Gà	Vịt	6	7	3	1	2	1	Con vật


Số học sinh




Học lực của học sinh lớp 6A	
Giỏi	Khá	Trung Bình	Yếu	12	20	8	2	

Số học sinh



Diện tích và dân số

Diện tích	
Hà Nội	Hồ Chí Minh	Hà Giang	Sơn La	3323	2095	7914	14174	Dân số	
Hà Nội	Hồ Chí Minh	Hà Giang	Sơn La	8053	8993	855	1248	



Chỉ số năng lượng và nước 
của một số thực phẩm

Năng lượng (kcal)	
Bí đao (bí xanh)	Bí ngô	Cà chua	Cà pháo	12	24	19	20	Nước (g)	
Bí đao (bí xanh)	Bí ngô	Cà chua	Cà pháo	95.4	92.6	93.9	92.5	Tên thực phẩm





Số bút bán được

Bút chì	
Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	14	21	26	17	25	Bút bi	
Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	22	12	18	27	35	
Số lượng




Chiều cao trung bình các nước

Nam	
Việt Nam	Thái Lan	Singapore	Philippines	168.1	170.3	171	164.9	Nữ	
Việt Nam	Thái Lan	Singapore	Philippines	156.19999999999999	159	160	155.6	
Chiều cao (cm)




Số lượng học sinh giỏi

Toán	
Lớp 6A	Lớp 6B	Lớp 6C	Lớp 6D	12	8	15	20	Ngữ Văn	
Lớp 6A	Lớp 6B	Lớp 6C	Lớp 6D	16	14	17	15	
Số lượng (người)




Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Nhiệt độ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	20	24	27	29	30	28	27	25	21	18	Tháng


Nhiệt độ (độ C)



TÀI LIỆU NHÓM: CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC                                                                                              Trang 20
image2.png




image3.png




image4.png




image5.wmf
2

km


oleObject1.bin

image6.wmf
3.39

=


oleObject2.bin

image7.wmf
(

)

31.36

-=


oleObject3.bin

image8.wmf
(

)

33251.342

++++=


oleObject4.bin

image9.wmf
(

)

33.318

+=


oleObject5.bin

image10.wmf
23203

-=


oleObject6.bin

image11.wmf
23230

-=


oleObject7.bin

image12.wmf
211

-=


oleObject8.bin

image13.wmf
3.39

=


oleObject9.bin

image14.wmf
(

)

4325.342

+++=


oleObject10.bin

image15.wmf
(

)

37452.5105

++++=


oleObject11.bin

image16.wmf
4.520

=


oleObject12.bin

image17.wmf
(

)

3423.560

+++=


oleObject13.bin

image18.wmf
234211

+++=


oleObject14.bin

image19.wmf
20128

-=


oleObject15.bin

image20.wmf
12208242

+++=


oleObject16.bin

oleObject17.bin

image21.wmf
1421261725103

++++=


oleObject18.bin

image22.wmf
2212182735114

++++=


oleObject19.bin

image23.wmf
128152055

+++=


oleObject20.bin

image1.png




